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	       Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
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	Thông hiểu

(20%)
	Vận dụng

(20%)
	Vận dụng cao

(10%)

	Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc (từ năm 40 đến thế kỷ IX)


	Biết được Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa.
	Hiểu được Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng đã nói lên điều gì.

	Lập được bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc theo mẫu cho sẵn.
	Nói lên suy suy nghĩ của bản thân về việc Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân.

	Nước Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X


	- Trình bày được những nét chính về tình hình kinh tế Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X.

- Nêu được những thành tựu về văn hóa của Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X.


	
	So sánh những nét tương đồng về văn hóa của người Chăm và người Việt.


	Nhận xét gì về quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa.


	Ôn tập chương III
	
	- Hiểu tại sao sử cũa gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179TCN đến thế kỷ X là thời Bắc thuộc.
- Hiểu được chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào.
Hiểu được sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta những gì.
	Dựa vào kiến thức đã học rút ra chính sách cai trị thâm hiểm nhất của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta và giải thích.
	

	Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỷ X
	
	- Giải thích vì sao nói: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?

- Hiểu được sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc và giải thích. 
	
	Qua kiến thức đã học, rút ra được những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đấu tranh chống Bắc thuộc giành độc lập.
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Câu biết:

Câu 1: Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X.

- Biết sử dụng công cụ bằng sắt, dùng trâu bò kéo cày, nguồn sống chủ yếu là trồng lúa nước mỗi năm hai vụ. 

- Biết trồng các loại cây ăn quả (cau, dừa, mít...) và các loại cây khác (bông gai...).

- Biết khai thác lâm thổ sản (trầm hương, ngà voi, sừng tê,..), làm đồ gốm, đánh cá... 

- Buôn bán với nhân dân các quận ở Giao Châu, Trung Quốc và Ấn Độ. 

Câu 2: Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?

Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân, xây dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), lập triều đình với hai ban văn, võ.

Câu 3: Nêu những thành tựu về văn hóa của Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X.

- Chữ viết: Bắt nguồn từ chữ Phạn

- Tôn giáo: Đạo Bà La Môn và đạo Phật.

- Phong tục, tập quán: Có tục hỏa táng người chết, ở nhà sàn, ăn trầu cau.

- Nghệ thuật: Đặc sắc, tiêu biểu là tháp Chăm, đền, tượng…

Câu hiểu:

Câu 4: Tại sao sử cũa gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179TCN đến thế kỷ X là thời Bắc thuộc?
Vì từ năm 179 TCN đến thế kỷ X nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến phương Bắc thống trị và đô hộ.

Câu 5: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào?

- Chính trị: trực tiếp cai trị, chia quận huyện.

- Kinh tế: Chiếm ruộng đất, tô thuế, cống nạp nặng nề

- Văn hóa: thực hiện đồng hóa về văn hóa.
Câu 6: Sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta những gì?

- Lòng yêu nước.

- Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước.

- Ý thức vươn lên bảo vệ nền văn hóa dân tộc.

Câu 7: Vì sao nói: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?

Vì:

- Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị hơn một nghìn năm của phong kiến phương Bắc.

- Mở ra nền độc lập lâu dài của Tổ quốc.

Câu 8: Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng đã nói lên điều gì?
Nhân dân ta thương tiếc, kính trọng, ghi nhớ công ơn Hai Bà Trưng đã hi sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Đó cũng là truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Câu 9: Sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc? Vì sao?

-  Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

- Vì:

+ Đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị hơn một nghìn năm của phong kiến phương Bắc.

+ Mở ra nền độc lập lâu dài của Tổ quốc.

Vận dụng thấp:

Câu 10: Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của các triều đại phong kiến Trung Quốc là chính sách gì? Vì sao?
- Chính sách đồng hóa dân tộc ta.

- Vì: Chúng muốn biến nước ta thành một phần của chúng, muốn cai trị ta vĩnh viễn.

Câu 11: So sánh những nét tương đồng về văn hóa của người Chăm và người Việt.

- Ở nhà sàn.
- Có thói quen ăn trầu cau.

Câu 12: Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc theo mẫu:
	TT
	Tên khởi nghĩa
	Thời gian
	Người lãnh đạo

	1
	Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
	Năm 40
	Trưng Trắc, Trưng Nhị

	2
	Khởi nghĩa Bà Triệu
	Năm 248
	Triệu Thị Trinh

	3
	Khởi nghĩa Lý Bí
	Năm 542
	Lý Bí

	4
	Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
	Đầu thế kỷ VIII
	Mai Thúc Loan

	5
	Khởi nghĩa Phùng Hưng
	Khoảng năm 776-791
	Phùng Hưng


Vận dụng cao:

Câu 13: Em có nhận xét gì về quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa?

Quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa diễn ra trên cơ sở các hoạt động quân sự: Khởi nghĩa giành độc lập và tấn công các nước láng giềng, mở rộng lãnh thổ.
Câu 14: Qua kiến thức đã học, em hãy rút ra những vị anh hùng nào đã giương cao lá cờ đấu tranh chống Bắc thuộc giành độc lập?
- Hai Bà Trưng

- Bà Triệu

- Lý Bí.

- Triệu Quang Phục.

- Mai Thúc Loan.

- Phùng Hưng.

- Khúc Thừa Dụ.

- Dương Đình Nghệ.

- Ngô Quyền.

Câu 15: Em có suy nghĩ gì về việc Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân?

- Thể hiện mong muốn cho sự trường tồn của dân tộc, của đất nước. 

- Mong đất nước mãi mãi thanh bình, yên vui, tươi đẹp như vạn mùa xuân.
